
DANH SÁCH
Tổ hỗ trợ chi trả quà của Thủ tướng Chính phủ cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách
mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 theo Công điện 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 trên địa bàn xã

Sơn Tây Thượng
(Kèm theo Quyết định số  182/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng)

TT
Tên Tổ công tác/Họ

tên cán bộ công
chức, viên chức

Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ
phân công

Địa bàn
phụ trách

Điện thoại
liên lạc

I Tổ 1: Thôn Đắk Doa

1 Đinh Văn Lan Phó trưởng Phòng Văn hoá
– Xã hội xã Tổ trưởng Thôn Đắk

Doa 0914910101

2 Đinh Song Hà Công an xã Tổ phó Thôn Đắk
Doa '0328041994

3 Đinh Văn Xuân Thôn đội trưởng Thành viên Thôn Đắk
Doa 0395325741

4 Đinh Văn Gon Phó chủ tịch MTTQVN,
Chủ tịch cựu chiến binh Thành viên Thôn Đắk

Doa 0977352235

5 Đinh Văn Buốt Giáo viên Trường THPTBT
TH&THCS Sơn Liên Thành viên Thôn Đắk

Doa

II Tổ 02: Thôn Nước Vương

1 Đinh Thị Liên Phó trưởng phòng Văn hoá
- Xã hội Tổ trưởng Thôn Nước

Vương 0344383130

2 Đinh Văn Dinh Công an xã Tổ phó Thôn Nước
Vương '0376037994

3 Đinh Văn Thuôn Bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn Nước vương Thành viên Thôn Nước

Vương 0365.103.340

4 Đặng Văn Cương Chuyên viên Hội nông dân
xã Thành viên Thôn Nước

Vương 0378914393

5 Đinh Văn Linh Thôn đội trưởng Thành viên Thôn Nước
Vương 0336506935

6 Lê Thị Thanh Thuý
Phó hiệu Trưởng Trường
THPTBT TH&THCS Sơn

Liên
Thành viên Thôn Nước

Vương

III Tổ 03: Thôn Tang Tong

1 Lê Thị Xuân Hoa Phó Chánh Văn phòng
HĐND&UBND Tổ trưởng Thôn Tang

Tong 0917495465

2 Đinh Văn Éo Công an xã Tổ phó Thôn Tang
Tong '0911604779

3 Đinh Văn Tinh Bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn Tang Tong Thành viên Thôn Tang

Tong 0399.160.422

4 Đinh Văn Núp Thôn đội trưởng Thành viên Thôn Tang
Tong 0965254032
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5 Đinh Thị Yến Chuyên viên MTTQVN Thành viên Thôn Tang
Tong 0389912425

6 Nguyễn Đăng Khoa
Hiệu Trưởng Trường

THPTBT TH&THCS Sơn
Liên

Thành viên Thôn Tang
Tong

7 Nguyễn Tấn Linh Giáo viên Trường THPTBT
TH&THCS Sơn Liên Thành viên Thôn Tang

Tong

IV Tổ 04: Thôn Nước Tang

1 Từ Tiến Lực Phó trưởng phòng Kinh tế Tổ trưởng Thôn Nước
Tang 0987396068

2 Đinh Văn Vút Phó trưởng Công an xã Tổ phó Thôn Nước
Tang 0919839007

3 Đinh Văn Tâm Bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn Nước Tang Thành viên Thôn Nước

Tang 0963.869.549

4 Đinh Văn Trúc Chuyên Viên cựu Chiến
Binh Thành viên Thôn Nước

Tang 0393031349

5 Nguyễn Huỳnh Thế
Anh

Giáo viên Trường THPTBT
TH&THCS Sơn Bua Thành viên 0869650023

V Tổ 05: Thôn Mang He

1 Phạm Văn Minh Chuyên viên Phòng Văn
hoá - Xã hội Tổ trưởng Thôn

Mang He 0962197002

2 Nguyễn Duy Ba Công an xã Tổ phó Thôn
Mang He 0983053787

3 Đinh Văn Éo Chiến sĩ Dân quân cơ động Thành viên Thôn
Mang He 0338430810

4 Đinh Thị Mép  Chuyên viên HLHPN xã Thành viên Thôn
Mang He '0968201030

5 Đinh Văn Liêu Bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn Mang He Thành viên Thôn

Mang He 0969.256.781

6 Huỳnh Thị Linh Giáo viên Trường THPTBT
TH&THCS Sơn Bua Thành viên Thôn

Mang He 0976425263

VI Tổ 06: Thôn Mang Tà Bể

1 Nguyễn Hào Kiệt Chuyên viên Phòng Văn
hoá - Xã hội Tổ trưởng Thôn Mang

Tà Bể 0914027755

2 Đinh Văn Hoàng Phó trưởng Công an xã Tổ phó Thôn Mang
Tà Bể 0968489739

3 Đinh Văn Thuộc Chiến sĩ Dân quân cơ động Thành viên Thôn Mang
Tà Bể 0397920276
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4 Đinh Thị Yến Phó chủ tịch MTTQVN,
Chủ tịch HLHPN xã Thành viên 0914515196

5 Đinh Văn Uôn Bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn Mang Tà Bể Thành viên Thôn Mang

Tà Bể 0865.637.265

6 Nguyễn Thị Thanh
Yên

Giáo viên Trường THPTBT
TH&THCS Sơn Bua Thành viên Thôn Mang

Tà Bể 0382024932

VII Tổ 07: Thôn Nước Min

1 Đinh Tấn Khương Chuyên viên Trung tâm
Phục vụ Hành chính công Tổ trưởng Thôn Nước

Min 0327527106

2 Trần Xuân Minh Công an xã Tổ phó Thôn Nước
Min 0962949679

3 Đinh Thị Trúc Phó chủ tịch MTTQVN, Bí
thư xã Đoàn Thành viên Thôn Nước

Min 0393031349

4 Đinh Văn Bô Bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn Nước Min Thành viên Thôn Nước

Min 0962899303

5 Đinh Văn Môn Thôn đội trưởng Thành viên Thôn Nước
Min 0362794407

6 Đinh Thị Trâm
Giáo viên Trường THPTBT

TH&THCS Đinh Thanh
Kháng

Thành viên Thôn Nước
Min 947592797

VIII Tổ 08: Thôn Huy Em

1 Đặng Quốc Phương Phó trưởng phòng Kinh tế Tổ trưởng Thôn Huy
Em 0869003457

2 Nguyễn Quốc Nam Công an xã Tổ phó Thôn Huy
Em 0359141179

3 Đinh Văn Luồng Bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn Huy Em Thành viên Thôn Huy

Em 0353.498.360

4 Nguyễn Thị Kim
Ngãi

Phó chủ tịch MTTQVN,
Chủ tịch Hội nông dân Thành viên Thôn Huy

Em 0829333779

5 Đinh Văn Roi Thôn đội trưởng Thành viên Thôn Huy
Em 0387258307

6 Phạm Thị Hạnh
Giáo viên Trường THPTBT

TH&THCS Đinh Thanh
Kháng

Thành viên Thôn Huy
Em 0917914352

IX Tổ 09: Thôn Huy Ra Long

1 Nguyễn Thị Chung Chuyên viên Trung tâm
Phục vụ Hành  chính công Tổ trưởng Thôn Huy

Ra Long 0823992247

2 Võ Hồng Sơn Công an xã Tổ phó Thôn Huy
Ra Long 0974907453

3 Đinh Văn Gời Trưởng ban công tác Mặt
trận thôn Thành viên Thôn Huy

Ra Long 0386852427
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4 Lê Văn Cường Chủ tịch MTTQVN xã Thành viên Thôn Huy
Ra Long 0338678221

5 Đinh Thị Tiền Thôn đội trưởng Thành viên Thôn Huy
Ra Long 0985390532

6 Cao Thị Diễm
Giáo viên Trường THPTBT

TH&THCS Đinh Thanh
Kháng

Thành viên Thôn Huy
Ra Long 0397224631

X Tổ 10: Thôn Tu La

1 Kim Ngọc Văn Chuyên viên Phòng Kinh tế Tổ trưởng Thôn Tu La 0915919325

2 Trần Xuân Sơn Công an xã Tổ phó Thôn Tu La 0364006178

3 Đinh Văn Nhất Bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn Tu La Thành viên Thôn Tu La 0335.539.492

4 Xăm Ly Ka Chuyên viên Đoàn thanh
niên xã Thành viên Thôn Tu La 0964085581

5 Đinh Thị Ve Thôn đội trưởng Thành viên Thôn Tu La 0387966452

6 Lữ Đình Tưởng
Giáo viên Trường THPTBT

TH&THCS Đinh Thanh
Kháng

Thành viên Thôn Tu La 0353948637
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